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tộc
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1 K6-NC01 Nguyễn Ngọc Mỹ Ái 05/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

2 K6-NC02 Phạm Thị Hoài Diễm 04/12/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

3 K6-NC03 Trần Thị Doanh Doanh 11/09/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

4 K6-NC04 Trần Thị Quỳnh Dung 10/05/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

5 K6-NC05 Lâm Thị Thu Hà 29/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

6 K6-NC06 Lê Thị Thu Hà 29/07/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

7 K6-NC07 Trần Thị Mỹ Hạnh 09/03/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

8 K6-NC08 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 10/08/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

9 K6-NC09 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 06/08/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

10 K6-NC10 Đỗ Thị Thu Hòa 19/09/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

11 K6-NC11 Dương Thị Ngọc Huyền 02/02/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

12 K6-NC12 Lê Thị Linh Kiều 17/09/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

13 K6-NC13 Nguyễn Lập Khang 22/01/1999 Bình Thuận Nam Kinh

14 K6-NC14 Tạ Thị Ngọc Linh 23/07/1996 Bình Thuận Nữ Kinh

15 K6-NC15 Nguyễn Thị Nga 10/05/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

16 K6-NC16 Nguyễn Thị Ngoan 19/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

17 K6-NC17 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/08/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

18 K6-NC18 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 09/01/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

19 K6-NC19 Đỗ Quốc Nhật 18/04/1998 Bình Thuận Nam Kinh

20 K6-NC20 Cao Lê Hồng Nhung 09/09/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

21 K6-NC21 Hà Thị Ngọc Oanh 30/09/1999 Bình Thuận Nữ Kinh
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22 K6-NC22 Võ Thùy Phương Oanh 09/06/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

23 K6-NC23 Nguyễn Viên Quang 15/12/1999 Bình Thuận Nam Kinh

24 K6-NC24 Đặng Như Quoan 13/05/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

25 K6-NC25 Lê Thị Bích Quyên 23/04/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

26 K6-NC26 Lý Nguyễn Cẩm Tú 21/04/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

27 K6-NC27 Nguyễn Thị Xuân Thắm 09/04/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

28 K6-NC28 Nguyễn Bình Phương Thi 23/01/1998 Bình Thuận Nữ Kinh

29 K6-NC29 Phạm Thị Thiết 10/10/1991 Phú Yên Nữ Kinh

30 K6-NC30 Võ Thị Thu Thúy 21/09/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

31 K6-NC31 Võ Thị Thanh Thúy 30/10/1998 Bình Thuận Nữ Kinh

32 K6-NC32 Ngô Thị Thùy Trang 08/04/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

33 K6-NC33 Từ Bảo Trân 27/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

34 K6-NC34 Nguyễn Thanh Trúc 16/02/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

35 K6-NC35 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 20/04/1998 Bình Thuận Nữ Kinh

36 K6-NC36 Phạm Thị Tường Vân 01/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

37 K6-NC37 Huỳnh Thế Thảo Vân 15/05/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

38 K6-NC38 Võ Thị Tường Vi 02/04/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

39 K6-NC39 Phạm Nguyên Vũ 18/08/1999 Bình Thuận Nam Kinh

40 K6-NC40 Diệp Thúy Vy 17/03/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

41 K6-NC41 Lê Thị Tường Vy 29/02/2000 Tây Ninh Nữ Kinh

42 K6-NC42 Trương Thiện Ý 17/10/1999 Bình Thuận Nữ Kinh

Danh sách này có 42 thí sinh
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                             TS. Phạm Thị Minh Hạnh


